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	Kính gửi:
	

	
	- Cục Tin học và Thống kê tài chính- Bộ Tài chính;
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan;

	
	- Báo Hải quan.



Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan đang thực hiện triển khai gói thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hoá để làm cơ sở xác định giá gói thầu cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2022 cho Tổng cục Hải quan.
Cục Tài vụ - Quản trị đề nghị đơn vị phối hợp đăng tải thông tin mời cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá cho hàng hóa theo số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật. (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ - Quản trị, tầng 12 Trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 20/01/2022. Điện thoại liên hệ: 024.39440833 (máy lẻ: 9487).
		Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLTC (3b).
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Đàm Viết Nghị













	
	
	                               Phụ lục


CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÁC LOẠI ẤN CHỈ HẢI QUAN
(Kèm theo Công văn số          /TVQT-QLTC ngày       tháng 01 năm 2022)

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	1
	Tem điện tử thuốc lá điếu nhập khẩu
	Số
	14.000.000
	- Kích thước tem: 22 mm ± 1,5mm x 45 mm ± 1,5mm.
- Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (105 ± 5)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ. 
- Có in mã vạch QRcode.
- Tem được in trên giấy có nền hoa văn màu vàng chanh, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. 
- Tem phải đảm bảo tính bảo an (bảo an bằng thiết kế và bảo an bằng mực in).
- Đóng gói: 500 tem đóng gói theo số sêri liên tục thành một cọc, 200 cọc/thùng carton, thùng carton sóng 5 lớp; mặt ngoài thùng ghi rõ tên nhà sản xuất, tên hàng hóa, số sêri.

	2
	Tem điện tử xì gà nhập khẩu
	Số
	500.000
	- Kích thước tem: 22 mm ± 1,5mm x 45 mm ± 1,5mm.
- Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (105 ± 5)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ. 
- Có in mã vạch QRcode.
- Tem phải đảm bảo tính bảo an bằng thiết kế và bảo an bằng mực in.
- Đóng gói: 500 tem đóng gói theo số sêri liên tục thành một cọc, 200 cọc/thùng carton, thùng carton sóng 5 lớp; mặt ngoài thùng ghi rõ tên nhà sản xuất, tên hàng hóa, số sêri.

	3
	Sổ định mức miễn thuế …NV/… (Sổ nhân viên)
	Cuốn
	410
	- Kích thước: A5 (148 mm±3mm x 210mm±3mm), 06 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu xanh da trời, chữ màu trắng, vàng.
- Ruột in giấy bóng nước, in 04 màu, hai mặt, đóng số đỏ với 08 ký tự (xx/yyyyy), phát quang đỏ.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	4
	Phụ lục tem …NV/…
	Cuốn
	205
	- Kích thước: (90mm±25mm x 150mm±25mm), 48 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa). 
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu xanh da trời, chữ màu đen, vàng.
- Trong ruột chứa các con tem đóng số đỏ với 08 ký tự, phát quang đỏ dưới ánh đèn cực tím (UV).
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen, chống Scan vẽ lại làm giả.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	5
	Sổ định mức miễn thuế …VC/… (sổ viên chức ngoại giao)
	Cuốn
	1.010
	- Kích thước: A5 (148 mm±3mm x 210mm±3mm), 06 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu xanh lá cây, chữ màu trắng, vàng.
- Ruột in giấy bóng nước có, in 04 màu, hai mặt, đóng số đỏ với 08 ký tự (xx/yyyyy), phát quang đỏ.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	6
	Phụ lục tem …VC/…
	Cuốn
	1.515
	- Kích thước: (90mm±25mm x 150mm±25mm), 48 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu xanh lá cây, chữ màu đen, vàng.
- Trong ruột chứa các con tem đóng số đỏ với 08 ký tự, phát quang đỏ.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	7
	Sổ định mức miễn thuế (Sổ cơ quan) …CQ/…
	Cuốn
	410
	- Kích thước: A5 (148 mm±3mm x 210mm±3mm), 11 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu đỏ, chữ màu vàng, trắng
- Ruột in giấy bóng nước, in 04 màu, hai mặt, đóng số đỏ, phát quang đỏ với 08 ký tự (xx/yyyyy).
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	8
	Phụ lục tem …CQ/…
	Cuốn
	820
	- Kích thước: (105mm±25mm x 173mm±25mm), 80 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa). 
- Bìa in offset 03 mầu: nền màu đỏ, chữ màu vàng, đen
- Trong ruột chứa các con tem đóng số đỏ với 08 ký tự, phát quang đỏ.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	9
	Sổ định mức miễn thuế ...TC/... (Sổ tổ chức)
	Cuốn
	1.000
	- Kích thước: A5 (148mm±3mm x 210mm±3mm), 08 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: Nền màu vàng, chữ màu xanh, trắng.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	10
	Phụ lục tem ...TC/...
	Cuốn
	2.000
	- Kích thước: (105mm±25mm x 173mm±25mm), 80 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: Nền màu vàng, chữ màu xanh, đen.
- Trong ruột chứa các con tem đóng số đỏ với 08 ký tự, phát quang đỏ
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	11
	Sổ định mức miễn thuế ...CN/... (Sổ cá nhân)
	Cuốn
	1.100
	- Kích thước: A5 (148mm±3mm x 210mm±3mm), 06 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: Nền màu da cam, chữ màu xanh, trắng.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	12
	Phụ lục tem ...CN/...
	Cuốn
	1.650
	- Kích thước: (105mm±25mm x 173mm±25mm), 48 trang/cuốn (không bao gồm các trang bìa).
- Bìa in offset 03 mầu: Nền màu da cam, chữ màu xanh, đen.
- Từ trang 1-trang 48 có chứa các con tem đóng số đỏ với 08 ký tự, phát quang đỏ.
- Thiết kế: Hoa vân nền bảo an, nhiều tầng lớp vân đan xen.
- Đóng gói: 100 cuốn có số sêri liên tục trong 1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	13
	Biên lai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
	Số
	600.000
	- Kích thước: (190mm ±2mm x 270mm±2mm).
- Thành phần, chất liệu giấy in ruột Biên lai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu:
+ Liên 1: Báo soát, giấy Poluya, định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu tím.
+ Liên 2: Giao cho người nộp, giấy Poluya, định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu đỏ.
+ Liên 3: Lưu tại cuống biên lai, giấy Poluya, định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu xanh lá cây.
- Seri: Được in bằng mực chống giả màu đỏ 
- Bìa: Giấy Fort màu (hoặc tương đương), định lượng (180±3) g/m2; in 1 màu.
- Đóng thành cuốn có keo dán ở gáy, sử dụng đến đâu bóc đến đó, mỗi cuốn 50 số, mỗi số 03 liên.
- Đóng gói: Theo sêri được xếp thành từng tập theo số thứ tự liên tục, gói trong giấy chống ẩm, mỗi 1 tập gồm 10 cuốn, 4 tập/1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	14
	Biên lai thu tiền
	Số
	300.000
	- Kích thước: (140mm±1,5mm x 200mm±2mm).
- Thành phần, chất liệu giấy in ruột Biên lai thu tiền:
+ Liên 1: Báo soát, giấy Poluya định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu tím.
+ Liên 2: Giao người nộp tiền, giấy Poluya định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu đỏ.
+ Liên 3: Lưu tại cuống biên lai, giấy Poluya định lượng (35±2)g/m2, màu sắc hoa văn chìm, có biểu tượng Hải quan, in màu xanh lá cây.
- Sêri: In bằng mực chống giả màu đỏ trên liên 2 (Giao người nộp tiền)
- Bìa: Giấy Fort màu (hoặc tương đương) định lượng (180±3) g/m2; in 1 màu.
- Đóng thành cuốn có keo dán ở gáy, sử dụng đến đâu bóc đến đó, mỗi cuốn 50 số, mỗi số 03 liên.
- Đóng gói: Theo sêri được xếp thành từng tập theo số thứ tự liên tục, gói trong giấy chống ẩm, mỗi 1 tập gồm 20 cuốn, 4 tập/1 thùng, thùng carton sóng 5 lớp.

	15
	Tem rượu nhập khẩu độ cồn ≥30 độ
	Chiếc
	8.000.000
	- Kích thước: 13mm ± 1,5mm x 120mm ± 1,5mm
- Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.
- Màu in: 08 màu và 01 màu in số seri.
- Có in mã vạch QRcode.
- Bảo an bằng thiết kế 
- Bảo an bằng mực in.
- Đóng gói: Theo số sêri liên tục vào trong 01 túi nilon, 03 túi/thùng carton, thùng carton sóng 5 lớp; mặt ngoài túi nilon có ghi rõ số lượng, sêri.

	16
	Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ
	Chiếc
	35.000.000
	- Kích thước: 13mm ± 1,5mm x 120mm ± 1,5mm
- Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.
- Màu in: 08 màu và 01 màu in số seri.
- Có in mã vạch QRcode.
- Bảo an bằng thiết kế
- Bảo an bằng mực in
- Đóng gói: Theo số sêri liên tục vào trong 01 túi nilon, 03 túi/thùng carton, thùng carton sóng 5 lớp; mặt ngoài túi nilon có ghi rõ số lượng, sêri.




